TUẦN 25:

Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19 giờ 0 phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20 giờ 0 phút - 20 giờ 45 phút)


Toán

MỘT PHẦN NĂM
I. Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) "Một phần năm"; biết đọc; viết 
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.
- Rèn kĩ năng đọc, viết 
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; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung:
Hoạt động 3. Giới thiệu "Một phần năm": 

- GV đưa hình vuông, thực hiện chia hình vuông thành năm phần bằng nhau, tô màu một phần hình vuông mà em vừa chia.

- GV tô màu, nêu: Cô chia hình vuông thành năm phần bằng nhau, tô màu một phần tức là cô đã tô màu một phần năm hình vuông.
- GV đưa hình chữ nhật, yêu cầu HS cho biết đó là hình gì?

- Cô chia hình chữ nhật thành năm phần bằng nhau, cô tô màu một phần. Vậy cô đã tô màu mấy phần hình chữ nhật?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 4: Hướng dẫn đọc, viết 
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- GV nêu: Một phần năm viết là: 
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, yêu cầu HS đọc.

- GV hướng dẫn HS viết. 
Hoạt động 5: Luyện tập:
Bài 1: (Trang 122) Đã tô màu 
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hình nào?
- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài.

- GV yêu cầu làm bài.

- Gọi 1 HS chữa bài, giải thích cách làm.

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV kết luận: Các hình A, D được chia thành năm phần bằng nhau và tô màu một phần tức là đã tô màu 
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 của hình. Còn hình B, hình tròn chia thành năm phần bằng nhau, tô màu hai phần tức là tô màu hai phần năm  hình tròn. Hình C, chia thành sáu phần bằng nhau, đã tô màu một phần, tức là đã tô màu một phần sáu.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi.
- Một số HS báo cáo.
- HS nêu.
- HS đọc.
- HS viết.
- HS đọc.
- HS làm bài.
- HS báo cáo, giải thích.



3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu 2 HS đọc thuộc bảng chia 5.

- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Nhắc HS tự học thuộc bảng chia 5 và ôn các bảng chia đã học; tìm cách xác định 
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của một số vật trong cuộc sống.
________________________________

Tập đọc

SƠN TINH, THỦY TINH

I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng các nhân vật. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nghĩa các từ: cầu hôn, lễ vật ... Hiểu nội dung truyện: Câu chuyện giải thích nguyên nhân của hiện tượng lũ lụt hằng năm xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ vào tháng 7, tháng 8 là do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Qua đó truyện cũng ca ngợi ý chí kiên cường của  nhân dân ta trong việc 
đắp đê chống lũ lụt. 
Giáo dục an ninh quốc phòng: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai.
- Giáo dục HS ý thức bảo vệ đê điều.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1.Giới thiệu bài
- Dùng tranh giới thiệu trực tiếp.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc:
 - GV đọc mẫu toàn bài.
- Yêu cầu HS tự luyện đọc.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi và đọc thầm theo.
- HS tự luyện đọc theo hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc toàn bài:
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương?

- Vua Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cầu hôn như thế nào?

- Lễ vật gồm những gì?
- Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần? 

- Thủy Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách nào?
- Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh bằng cách nào?

- Cuối cùng ai thắng?

- Người thua đã làm gì?

* Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện này nói lên điều gì?

- KL: Câu chuyện giải thích nguyên nhân của hiện tượng lũ lụt hằng năm xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ vào tháng 7, tháng 8 là do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Qua đó truyện cũng ca ngợi ý chí kiên cường của  nhân dân ta trong việc đắp đê chống lũ lụt. 

Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- Yêu cầu HS tự luyện đọc lại bài.
	- 1HS đọc - Lớp đọc thầm.

- Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

- Vua giao hẹn: Ai mang lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương.

- Một trăm ván cơm nếp,... Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. 

- HS kể cá nhân.

- Thần hô mưa gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn khiến cho nước ngập cả nhà cửa ruộng đồng.

- Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, chặn dòng nước lũ, nâng đồi lên cao.

- Cuối cùng Sơn Tinh thắng.

- Thuỷ Tinh hàng năm dâng nước lên để đánh Sơn Tinh gây lũ lụt khắp nơi.

- Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.

- HS nêu lại.

- HS tự luyện đọc.


3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài.
- GV nhận xét giờ học. 

- Giáo dục an ninh quốc phòng: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai.

- Tiếp tục đọc lại bài tập đọc, trả lời các câu hỏi của bài.
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19 giờ 0 phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20 giờ 0 phút - 20 giờ 45 phút)
Toán

LUYỆN TẬP

 I. Mục tiêu:

- Thuộc bảng chia 5. Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). HS làm đư​​ợc các bài tập: Bài tập 1; Bài tập 2.

- Rèn kĩ năng tính và giải toán trong bảng; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; 
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học.  

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- GV cho HS ôn lại bảng chia 5 dưới hình thức hỏi nhanh - đáp đúng: GV nêu một phép chia bất kì trong bảng chia 5 gọi 1 HS trả lời, HS này nói đúng kết quả được quyền nêu phép chia đố bạn khác. Tiếp tục như vậy cho đến hết các phép tính của  bảng chia 5.

- Yêu cầu HS đọc bảng chia 5.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập và phép tính.
10 : 5 =

30 : 5 =

15 : 5 =

45 : 5 =

20 : 5 =

35 : 5 =

25 : 5 =

50 : 5 =

- Tính nhẩm là như thế nào?

- Muốn tính đúng cần dựa vào đâu?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Gọi HS báo cáo.

- Nhận xét, chữa bài.

- Chốt cách tính nhẩm dựa vào bảng chia 5.
*Khuyến khích HS trả lời: Trong phép chia số chia giữ nguyên số bị chia tăng thì thương như thế nào?

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu thực hiện tính theo từng cột. 

Ví dụ:

                   5 
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 2 = 10

                   10 : 2 = 5

                   10 : 5 = 2

- Nhận xét về phép tính trong cột ?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Yêu cầu một số HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt cách tính nhẩm dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
* Khuyến khích HS hoàn thành xong bài làm bài tập 4.

- Hướng dẫn HS phân tích nội dung bài toán và làm bài.

- Chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn bằng phép chia.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện ôn bài cũ theo yêu cầu.
- HS nghe nhận xét.

- HS đọc.
- HS đọc yêu cầu: Tính nhẩm.
- Là nhẩm trong đầu, viết kết quả sau dấu bằng.
- Dựa vào bảng chia 5.

- HS làm bài.
- Một số HS báo cáo.

- Thương tăng.
- HS đọc: Tính nhẩm.
- HS theo dõi.
- HS nêu nhận xét: lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia.

- HS làm các phần còn lại vào vở.

- Báo cáo kết quả.
- HS làm bài vào vở nháp.


3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi 2 HS đọc lại bảng chia 5.
- GV tổng kết, nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự ôn lại các bảng chia đã học.
________________________________

Chính tả 
TẬP CHÉP: SƠN TINH, THỦY TINH

I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn xuôi. Làm được bài tập 2a, và bài tập 3a. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp và làm đúng các bài tập chính tả; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; 
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu  HS viết vào vở nháp: huơ, quặp, sâu bọ, xâu kim,...

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới :  
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: H​​​ướng dẫn viết chính tả:
a, Tìm hiểu nội dung đoạn viết.

- Đưa nội dung bài chính tả.

- GV đọc lần 1 bài chính tả.
- Gọi HS đọc lại bài chính tả.
*Khuyến khích HS trả lời: Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì?
	Hoạt động của học sinh:
- HS viết theo yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- Theo dõi và đọc thầm theo.

- 2 HS đọc lại, cả lớp theo dõi.
- Giới thiệu về Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần là Mị Nương, nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

	b, Hư​​​ớng dẫn cách trình bày:
- Những chữ nào trong đoạn viết phải viết hoa ?

- Tìm trong bài các chữ bắt đầu bởi âm r, d, gi, ch, tr; các chữ có dấu hỏi, dấu ngã? 

c, H​​​ướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài những từ ngữ khó viết ?

- Yêu cầu HS  luyện viết vào bảng con. 

- Yêu cầu HS luyện viết các từ ngữ: tuyệt trần, công chúa, chồng, chàng trai.

- GV theo dõi, chỉnh sửa.

d, Viết chính tả.

- GV yêu cầu HS nhìn chép bài.

- GV theo dõi, uốn nắn HS viết bài.
e, Soát lỗi : 

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi (Dừng lại phân tích tiếng khó).
g, Kiểm tra, nhận xét:
- GV kiểm tra từ 5 - 7 bài của HS và nêu nhận xét qua Azota.
- Tuyên d​​​ương HS viết đúng, viết đẹp.

Hoạt động 2: H​​​ướng dẫn làm bài tập: 

Bài 2: a): Điền ch/ tr.

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét, đánh giá bài làm của HS.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng:

a, trú mưa, chú ý, truyền tin, chuyền cành, chở hàng, trở về. 

Bài 3a:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Tổ chức cho HS thi tìm từ vào nháp. 

- Gọi HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương những HS tìm được nhiều từ chính xác.

- Chốt đáp án đúng: chổi rơm, chim chóc; chân trời; chong chóng; chập chờn; trong vắt; trăng trắng; ông trăng; trang giấy; con trâu; trong vắt; bức tranh, …
	- 1 HS nêu: Chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng.

- 1 số HS nêu.

- Tìm và nêu các từ khó cần chú ý.
- 2 HS lên bảng viết.
- HS viết bảng lớp, bảng con.
- HS viết bài.

- HS đổi vở soát lỗi theo lời đọc. 

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm VBT. 1HS nêu kết quả.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- 2 HS đọc lại các từ vừa điền.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân trong thời gian 3 phút.
- HS báo cáo kết quả; lớp nhận xét.
- HS điền từ đúng vào VBT.


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV tổng kết, nhận xét giờ học.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.
________________________________________________________________
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19 giờ 0 phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20 giờ 0 phút - 20 giờ 45 phút)
Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường 
hợp đơn giản; Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5); Biết tìm 
số hạng của một tổng; tìm thừa số. 
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, trình bày bài giải khoa học; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt; phát huy tính sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động, dạy:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Yêu cầu HS làm bài tập sau: Tìm x:
   x 
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 5 = 35             x 
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 5 = 15 + 30

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1

- Gọi HS đọc đề bài và biểu thức 3 
[image: image11.wmf]´

 4 : 2  

- GV hướng dẫn mẫu.
- Biểu thức trên có mấy dấu tính? 

*Khuyến khích HS: Nêu cách làm tính.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Thứ tự thực hiện phép tính: Thực hiện từ trái sang phải.
Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- x là thành phần gì trong phép tính cộng, phép tính nhân?
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số hạng, thừa số chưa biết làm như thế nào?

- Cho HS tự làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia; Tìm thừa số lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Bài 4

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích bài toán.
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Hướng dẫn HS tóm tắt bài toán.

- Muốn biết 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Kiểm tra, chữa bài, nhận xét.
- Củng cố cách giải bài toán có lời văn bằng phép tính nhân.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS đánh giá bài của bạn và tự đánh giá bài làm của mình.
- HS đọc yêu cầu: Tính (theo mẫu).
- HS theo dõi.
- Có 2 dấu tính.
- Thực hiện từ trái sang phải.
- Làm bài vào vở nháp, báo cáo cách làm.
- Nhận xét.

- Tìm x.

- HS trình bày: Trong phép cộng, x là số hạng; trong phép nhân, x là thừa số.

- 2 HS trả lời, lớp nhận xét.
- Làm bài vào vở, báo cáo kết quả.
- Đọc, phân tích bài toán.

- Mỗi chuồng có 5 con thỏ. 

- Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? 

- HS tóm tắt bài: 1 chuồng: 4 con

                            4 chuồng: ...con?

- HS nêu.

- HS làm bài vào vở. Báo cáo cách làm, kết quả bài làm.



3. Củng cố, dặn dò:
- Muốn tính dãy tính có hai dấu phép tính nhân, chia ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự ôn lại bài; chuẩn bị mô hình đồng hồ cho tiết Toán sau.

________________________________

Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN.

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: VÌ SAO?

I. Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (Bài tập 1; Bài tập 2); Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao (Bài tập 3; Bài tập 4).
- Rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng từ ngữ chính xác; đặt và trả lời câu hỏi đúng theo yêu cầu. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
Giáo dục an ninh quốc phòng: Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938; hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc ta.

- Giáo dục HS biết yêu quý tài nguyên biển và có ý thức bảo vệ môi trường biển.
II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:

Bài 1:
- Gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập.

- Các từ: tàu biển, biển cả có mấy tiếng? 

- Trong mỗi từ trên, tiếng biển đứng ở vị trí nào? 

-  GV viết sơ đồ cấu tạo từ lên bảng:
biển …

… biển

- GV yêu cầu HS tìm từ làm bài vào VBT. 

- GV nhận xét chốt lời giải.
biển …

…biển

Biển cả, biển khơi, biển xanh, biển lớn

tàu biển, sóng biển, 

cá biển,………

- Chốt các từ có chứa tiếng "biển'; Giáo dục HS bảo vệ môi trường biển của nước ta. 

- Giáo dục an ninh quốc phòng: Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938; hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc ta.
Bài 2

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu làm bài cá nhân, gọi HS báo cáo kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá. 

- Chốt đáp án đúng: a- sông; b- suối; c- hồ.
Bài 3 : 

- Gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập 3.
* Khuyến khích HS nêu cách đặt câu hỏi.

- GV nhận xét và hướng dẫn cách đặt câu. Bỏ phần in đậm trong câu rồi thay vào câu từ để hỏi phù hợp. Chuyển từ để hỏi lên vị trí ở đầu câu. Đọc lại cả câu sau khi thay thế thì sẽ được câu hỏi đầy đủ.

- Yêu cầu HS làm bài.
- GV đưa kết quả lên bảng: Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

- Chốt: Đặt câu hỏi cho phần in đậm có chứa cụm từ: Vì sao? thường dùng nói về nguyên nhân.
Bài 4 : 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm làm bài rồi báo cáo kết quả.

- GV đưa 1 số câu trả lời sau:

a) Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước/ vì đã dâng lễ vật lên vua trước Thuỷ Tinh.

b) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh  vì ghen tức./ muốn cướp lại Mị Nương

c) Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng đánh Sơn Tinh.

- Chốt cách trả lời câu hỏi có cụm từ: Vì sao?đây là cụm từ hỏi về nguyên nhân.
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc, lớp đọc thầm.
- 2 tiếng : tàu và biển, biển và cả.
- Trả lời: tàu biển chữ biển đứng sau. Biển cả tiếng biển đứng trước.

- HS theo dõi sơ đồ.
- HS làm bài vào vở bài tập, báo cáo.
- HS đọc các từ ngữ.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Tìm từ theo nghĩa tương ứng cho trước.

- HS làm VBT; báo cáo.

- Nhận xét bài làm của bạn.
- 1 HS đọc; Cả lớp đọc thầm.
- HS trả lời, lớp bổ sung.
- HS làm bài, một số em phát biểu ý kiến, chọn câu hỏi phù hợp (Vì sao ?).
- HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS nêu.
- HS làm bài.

- HS báo cáo.
- 3 HS đọc lại kết quả.




3. Củng cố, dặn dò:  

- Câu hỏi Vì sao? Dùng hỏi về nội dung gì? (nguyên nhân).
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS tự ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

________________________________________________________________

Kiểm tra, ngày     tháng      năm 2021
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